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1 2501 Dương Thị Vân Anh Nữ 22/07/1992 Nam Định Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

2 2502 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 13/06/1987 Nam Định Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

3 2503 Vũ Mạnh Cường Nam 28/06/1984 Nam Định Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

4 2504 Trần Văn Diệp Nam 01/01/1983 Thái Bình Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

5 2505 Vũ Văn Đại Nam 28/09/1989 Nam Định Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

6 2506 Trần Văn Đạo Nam 16/06/1982 Nghệ An Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

7 2507 Nguyễn Viết Đạt Nam 03/09/1975 Hà Nội Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

8 2508 Trần Văn Đức Nam 20/09/1985 Nam Định Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

9 2509 Trịnh Ngọc Đức Nam 23/04/1995 Thanh Hóa Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

10 2510 Trần Đức Huấn Nam 07/03/1977 Nam Định Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

11 2511 Nguyễn Gia Khánh Nam 19/05/1977 Hà Nội Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

12 2512 Trịnh Tuấn Kiên Nam 17/08/1981 Hưng Yên Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

13 2513 Dương Quốc Lâm Nam 27/10/1993 Hà Nam Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

14 2514 Phạm Đức Minh Nam 18/12/1986 Nam Định Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

15 2515 Phạm Văn Minh Nam 04/05/1987 Nam Định Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

16 2516 Vũ Đức Minh Nam 16/02/1983 Quảng Ninh Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

17 2517 Nguyễn Hữu Ngọc Nam 14/12/1991 Hà Nam Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

18 2518 Vũ Hà Phan Nam 08/03/1995 Nam Định Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

19 2519 Trần Lưu Phong Nam 18/08/1992 Phú Thọ Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

20 2520 Nguyễn Bá Quý Nam 18/06/1981 Hà Nam Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

21 2521 Trần Thị Quý Nữ 05/12/1993 Hải Phòng Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

22 2522 Võ Công Quyết Nam 31/08/1989 Hải Phòng Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2
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23 2523 Đàm Thị Thảo Nữ 05/04/1976 Bắc Ninh Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

24 2524 Lê Thị Thảo Nữ 25/07/1995 Hà Nam Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

25 2525 Nguyễn Thị Liên Thảo Nữ 16/06/1996 Thái Bình Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

26 2526 Nguyễn Văn Thịnh Nam 05/06/1982 Thanh Hóa Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

27 2527 Nguyễn Thiện Thuật Nam 15/07/1977 Nam Định Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

28 2528 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 12/08/1985 Hà Nội Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2
TNĐH ngành tiếng NB -

Miễn thi NN

29 2529 Nguyễn Mạnh Toàn Nam 19/09/1977 Nam Định Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

30 2530 Nguyễn Ngọc Tú Nam 19/02/1990 Hưng Yên Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

31 2531 Nguyễn Quốc Tuấn Nam 10/05/1973 Hải Phòng Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

32 2532 Phạm Minh Tuấn Nam 14/04/1990 Thanh Hóa Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

33 2533 Phan Tùng Nam 17/04/1985 Nam Định Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

34 2534 Phạm Ngọc Vinh Nam 28/06/1984 Nam Định Quản lý xây dựng 1 P.704 Nhà A2

35 2535 Phạm Huy Anh Nam 01/04/1995 Hà Nội Kỹ thuật xây dựng CTGT 2 P.705 Nhà A2

36 2536 Phạm Thanh Dương Nam 03/06/1982 Hải Dương Kỹ thuật xây dựng CTGT 2 P.705 Nhà A2

37 2537 Nguyễn Hải Đăng Nam 14/12/1995 Hà Nội Kỹ thuật xây dựng CTGT 2 P.705 Nhà A2 TNĐH CTTT - Miễn thi NN

38 2538 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 22/08/1967 Nam Định Kỹ thuật xây dựng CTGT 2 P.705 Nhà A2

39 2539 Lã Văn Tần Nam 06/10/1983 Nam Định Kỹ thuật xây dựng CTGT 2 P.705 Nhà A2

40 2540 Mai Văn Thắng Nam 12/10/1994 Nam Định Kỹ thuật xây dựng CTGT 2 P.705 Nhà A2 TNĐH CTTT - Miễn thi NN

41 2541 Trịnh Văn Chung Nam 25/05/1979 Thanh Hóa Công nghệ thông tin 2 P.705 Nhà A2

42 2542 Nguyễn Trung Hiếu Nam 27/09/1995 Hà Nội Công nghệ thông tin 2 P.705 Nhà A2

43 2543 Phan Tuấn Anh Nam 04/04/1977 Hà Nội Tổ chức và quản lý vận tải 2 P.705 Nhà A2

44 2544 Châu Thanh Phong Nam 21/02/1980 Cà Mau Tổ chức và quản lý vận tải 2 P.705 Nhà A2

45 2545 Trần Đình Dương Nam 01/06/1991 Bắc Giang Quản lý kinh tế 2 P.705 Nhà A2
CC B1 tiếng Anh - Miễn thi

NN

46 2546 Nguyễn Văn Giang Nam 20/08/1981 Hải Dương Quản lý kinh tế 2 P.705 Nhà A2
CC B1 tiếng Anh - Miễn thi

NN

47 2547 Trần Minh Hiếu Nam 10/04/1996 Hà Nội Quản lý kinh tế 2 P.705 Nhà A2
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48 2548 Vũ Việt Hùng Nam 14/08/1987 Sơn La Quản lý kinh tế 2 P.705 Nhà A2

49 2549 Nguyễn Quang Huy Nam 23/09/1994 Điện Biên Quản lý kinh tế 2 P.705 Nhà A2

50 2550 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ 06/06/1993 Hà Nội Quản lý kinh tế 2 P.705 Nhà A2

51 2551 Hoàng Thị Mỹ Linh Nữ 26/12/1995 Nghệ An Quản lý kinh tế 2 P.705 Nhà A2

52 2552 Trịnh Khánh Linh Nữ 12/12/1994 Hà Nội Quản lý kinh tế 2 P.705 Nhà A2

53 2553 Nguyễn Đức Mạnh Nam 03/02/1991 Hà Nội Quản lý kinh tế 2 P.705 Nhà A2
TNĐH ngành NN Anh - Miễn

thi NN

54 2554 Phạm Phương Nga Nữ 28/11/1984 Hà Nội Quản lý kinh tế 2 P.705 Nhà A2

55 2555 Nguyễn Hương Thảo Nữ 13/01/1981 Hà Nội Quản lý kinh tế 2 P.705 Nhà A2

56 2556 Trịnh Ngọc Tùng Nam 10/02/1992 Thanh Hóa Quản lý kinh tế 2 P.705 Nhà A2

57 2557 Lý Cao Cảnh Nam 21/09/1986 Quảng Ninh Quản trị kinh doanh 2 P.705 Nhà A2

58 2558 Đàm Quang Chung Nam 23/09/1991 Tuyên Quang Quản trị kinh doanh 2 P.705 Nhà A2

59 2559 Vũ Thị Thu Hiền Nữ 18/02/1987 Nam Định Quản trị kinh doanh 2 P.705 Nhà A2

60 2560 Hoàng Duy Khánh Nam 19/09/1993 Hà Tĩnh Quản trị kinh doanh 2 P.705 Nhà A2

61 2561 Phan Đăng Khoa Nam 15/12/1981 Nam Định Quản trị kinh doanh 2 P.705 Nhà A2

62 2562 Vũ Hoàng Nam Nam 23/03/1984 Nam Định Quản trị kinh doanh 2 P.705 Nhà A2

63 2563 Nguyễn Thanh Ngân Nữ 06/08/1987 Hà Nội Quản trị kinh doanh 2 P.705 Nhà A2

64 2564 Vũ Thành Nam 30/05/1986 Hà Nội Quản trị kinh doanh 2 P.705 Nhà A2

65 2565 Trần Văn Tình Nam 07/08/1989 Tuyên Quang Quản trị kinh doanh 2 P.705 Nhà A2

66 2566 Lê Đức Tùng Nam 23/01/1982 Hà Nội Quản trị kinh doanh 2 P.705 Nhà A2

67 2567 Lê Thị Vân Nữ 20/06/1989 Thanh Hóa Quản trị kinh doanh 2 P.705 Nhà A2
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